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CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CÔNG CHỨC NĂM 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /TB-HĐTD Hà Nội, ngày          tháng       năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

Danh mục tài liệu tham khảo 

kỳ thi tuyển dụng công chức của Cục An toàn thực phẩm năm 2022 

 

A. MÔN KIẾN THỨC CHUNG 

1. Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008, được sửa đổi, bổ 

sung một số điều tại Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 (phần công chức). 

2. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 

22/6/2015, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 63/2020/QH14. 

3. Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định 

những người là công chức. 

4. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn 

thư. 

5. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. 

6. Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15/11/2022 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. 

7. Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của 

Chính phủ quy định những người là công chức. 

8. Quyết định 2728/QĐ-BYT ngày 03/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn thực phẩm. 

9. Quyết định số 393/QĐ-ATTP ngày 26/6/2018 của Cục trưởng Cục An toàn 

thực phẩm quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Văn phòng Cục, các phòng 

thuộc Cục An toàn thực phẩm. 

B. MÔN TIẾNG ANH: Trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 

C. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH 

I.  Vị trí Chuyên viên Quản lý sản phẩm thực phẩm 

1. Luật An toàn thực phẩm. 

2. Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm. 
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3. Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bỏ 

sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản 

lý nhà nước của Bộ Y tế. 

4. Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về 

nhãn hàng hóa. 

5. Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa. 

6. Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Quản lý Ngoại thương. 

7. Thông tư số 43/2014/TT-BYT ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế về quản lý thực 

phẩm chức năng. 

8. Thông tư số 18/2019/TT-BYT ngày 17/7/2019 của Bộ Y tế hướng dẫn thực 

hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe. 

9. Thông tư số 29/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung 

và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên 

tịch ban hành. 

10. Thông tư số 10/2021/TT-BYT ngày 30/6/2021 của Bộ Y tế quy định Danh 

mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bào vệ sức khỏe. 

11. Nghị định số 100/2014/NĐ-CP ngày 06/11/2014 của Chính phủ quy định về 

kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm 

nhân tạo. 

II. Vị trí chuyên viên Thanh tra 

1. Luật An toàn thực phẩm. 

2. Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm. 

3. Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 ngày 14 tháng 11 năm 2022 có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2023. 

4. Luật xử lý vi phạm hành chính số 67/2020/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2020 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính. 

5. Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012. 

6. Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính. 

7. Thông tư số 48/2015/TT-BYT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Y tế quy 

định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.  

8. Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011. 

9. Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 ngày 12/6/2018. 

10.  Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013 (Điều 35: 

Những quy định về tiếp công dân tại Chương V của Luật khiếu nại, tố cáo số 

09/1998/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 
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26/2004/QH11 và Luật số 58/2005/QH11, Chương V của Luật khiếu nại số 

02/2011/QH13 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật này có hiệu lực). 

11.  Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại. 

12.  Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 quy định xử phạt 

vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. 

13.  Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 quy định 

xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP 

ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực y tế. 

14.  Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN ngày 28/9/2017 sửa đổi Thông tư số 

26/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

quy định về kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường. 

15.  Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 26/2012/TT-BKHCN ngày 

12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về kiểm tra nhà 

nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường. 

16.  Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định xử lý vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. 

17.  Nghị định số 129/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực du lịch, thể thao, 

quyền tác giả, quyền liên quan, văn hóa và quảng cáo. 

III. Vị trí Chuyên viên Thông tin giáo dục truyền thông 

1. Luật Báo chí. 

2. Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Y tế. 

3. Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010. 

4. Luật Quảng cáo số 16/2012/QH 13 ban hành ngày 21/6/2012. 

5. Nghị định số 15/ 2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, (sau đây gọi tắt là Nghị định số 

15/ 2018/NĐ-CP). 

6. Nghị định số 181/ 2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013, quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Quảng cáo, (sau đây gọi tắt là Nghị định số 181/ 

2013/NĐ-CP). 

7. Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/03/2021, quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. 

8. Nghị định số 70/2021/NĐ-CP ngày 20/7/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP  ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo. Nghị định này có hiệu lực từ 

ngày 15 tháng 9 năm 2021. 
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9. Nghị định số 129/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo. 

10. Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06/12/2013, quy định chi tiết và 

hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ 

- CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Quảng Cáo. 

11. Thông tư số 09/2015/TT- BYT, ngày 25 tháng 5 năm 2015, hướng dẫn về 

quảng cáo thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế. 

IV. Vị trí Chuyên viên Quản lý ngộ độc thực phẩm 

1. Luật An toàn thực phẩm. 

2. Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 Quy định chi tiết một số điều 

của Luật An toàn thực phẩm. 

3. Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy 

định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 

Bộ Y tế. 

4. Thông tư số 18/2019/TT-BYT ngày 17/7/2019 Hướng dẫn thực hành sản xuất 

tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe và Thông tư số 

29/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy 

phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành. 

5. Thông tư 25/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 Quy định truy xuất nguồn gốc sản 

phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế. 

6. Thông tư số 10/2021/TT-BYT ngày 30/6/2021 quy định Danh mục chất cấm 

sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe. 

7. Quyết định 3081/QĐ-BYT ngày 15/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban 

hành “Quy định chế độ báo cáo và mẫu biểu báo cáo về an toàn thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của ngành Y tế”. 

8. Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 

ban hành “Hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối 

với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống”. 

9. Quyết định số 39/QĐ-BYT ngày 13/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 

ban hành “Quy chế điều tra ngộ độc thực phẩm”.  

V.  Vị trí Chuyên viên Quản lý tiêu chuẩn và kiểm nghiệm 

1. Luật An toàn thực phẩm 

2. Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của 

Quốc hội. 

3 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của 

Quốc hội (Điều 19, Điều 20 và Điều 25). 

4. Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.  
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5. Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 01/08/2013 

của Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định 

điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý 

nhà nước. 

6. Thông tư số 24/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ Y tế quy định về quản 

lý và sử dụng phụ gia thực phẩm. 

7. Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. 

8. Nghị định số 67/2009/NĐ-CP ngày 03/8/2009 của Chính phủ sửa đổi một số 

điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định 

số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

9. Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. 

10. Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về 

điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 

định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ. 

 

Nơi nhận: 
- Vụ TCCB; 

- Học viện HCQG; 

- Ban Giám sát (để giám sát); 

- Ban đề thi (để thực hiện); 

- Phòng GSNĐTP&TTTT(đăng website); 

- Cục ANCTNB (A03); 

- Lưu: VT, VP (HĐTD). 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Phong 

Cục trưởng 
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